
STT GIỜ 
THI NGÀY THI MMH MÔN HỌC TC CÁN BỘ GIẢNG DẠY MÃ LỚP
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1 8h00 09/6/2025 203201 Ngoại khoa 1 2 TS. Đoàn Hoàng Phú DH21TYGL 28 0 28 B204

2 8h00 09/6/2025 203201 Ngoại khoa 1 (A) 2 TS. Đoàn Hoàng Phú DH22TYGL 33 0 33 B104

3 8h00 09/6/2025 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH24NHGL 17 0 17 B101

4 13h30 09/6/2025 208312 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 2 ThS. Trần Thị Thu Hiền DH22KEGL 7 0 7 B101

5 13h30 09/6/2025 208453 Marketing căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Kim Tiên DH23KEGL 12 1 13 B102

6 13h30 09/6/2025 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 ThS. Lê Thị Bách Thảo DH24KEGL 11 1 12 B202

7 13h30 09/6/2025 203211 Cơ thể 1 3 TS. Nguyễn Thị Thương DH24TYGL 38 0 38 B104

8 8h00 11/6/2025 203306 Bệnh truyền lây giữa ĐV và người 2 TS. Đoàn Hoàng Phú DH21TYGL 28 0 28 B204

9 8h00 11/6/2025 203504 Giải phẫu bệnh 1 2 TS Ngô Bá Duy DH22TYGL 33 0 33 B104

10 8h00 11/6/2025 203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2 GVC.TS. Bùi Thị Kim Phụng DH20TYGL 15 1 16 B102

11 13h30 11/6/2025 203500 Thống kê trong chăn nuôi thú y 3 ThS. Đỗ Tấn Dương DH24TYGL 38 0 38 B104

12 13h30 11/6/2025 208421 Dự án đầu tư 3 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH22KEGL 7 1 8 B101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
PHÂN HIỆU GIA LAI

LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
(Thời gian từ ngày 09/6/2025 đến ngày 24/6/2025)



13 13h30 11/6/2025 208342 Pháp luật thuế (A) 3 ThS. Lê Hoàng My DH23KEGL 12 2 14 B102

14 13h30 11/6/2025 203100 Sinh hóa biến dưỡng 3 TS. Lê Thụy Bình Phương DH23TYGL 28 0 28 B204

15 13h30 11/6/2025 208336 Nguyên lý kế toán (A) 3 ThS. Trần Thị Trinh DH24KEGL 11 0 11 B201

16 13h30 11/6/2025 204113 Sinh hóa thực vật 3 TS. Bùi Minh Trí (LT) DH24NHGL 17 0 17 B202

17 8h00 13/6/2025 203212 Cơ thể 2 (A) 2 TS. Nguyễn Thị Thương DH23TYGL 28 2 30 B104

18 8h00 13/6/2025 203916 Bệnh chó mèo 2 ThS. Nguyễn Hương Quỳnh DH21TYGL 28 0 28 B204

19 8h00 13/6/2025 208348 Kế toán tài chính 2 (A) 3 ThS. Trần Thị Trinh DH23KEGL 12 1 13 B102

20 13h30 13/6/2025 203707 Chăn nuôi heo đại cương 2 ThS. Đặng Thị Ngọc Anh DH20TYGL 15 1 16 B101

21 13h30 13/6/2025 208374 Kế toán nông nghiệp 2 ThS. Lê Thị Bách Thảo DH22KEGL 7 1 8 B102

22 13h30 13/6/2025 203404 Dược lý cơ bản 4 NCS. Đặng Thị Xuân Thiệp DH22TYGL 33 1 34 B104

23 13h30 13/6/2025 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 TS. Trần Cao Bảo DH24KEGL 11 1 12 B202

24 13h30 13/6/2025 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 TS. Trần Cao Bảo DH24NHGL 17 0 17 B202

25 13h30 13/6/2025 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 TS. Trần Cao Bảo DH24TYGL 38 0 38 B204

26 8h00 16/6/2025 203517 Phương pháp bố trí thí nghiệm 3 ThS. Cao Phước Uyên Trân DH22TYGL 33 0 33 B104

27 8h00 16/6/2025 203402 Nội khoa 2 2 ThS. Nguyễn Hương Quỳnh DH21TYGL 28 0 28 B204

28 13h30 16/6/2025 213604 Anh văn 2* 3 TS. Trần Cao Bảo DH24KEGL 11 2 13 B104

29 13h30 16/6/2025 213604 Anh văn 2* 3 TS. Trần Cao Bảo DH24NHGL 17 17 B104



30 13h30 16/6/2025 213604 Anh văn 2* 3 TS. Trần Cao Bảo DH24TYGL 38 38 B204

31 13h30 16/6/2025 208322 Toán tài chính 2 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH23KEGL 12 2 14 B101

32 13h30 16/6/2025 203709 Chăn nuôi thú nhai lại đại cương 2 TS. Nguyễn Thanh Hải DH20TYGL 15 1 16 B202

33 13h30 16/6/2025 204534 Nông học đại cương ThS. Phạm Thị Lệ Thủy DH23TYGL 28 0 28 B201

34 8h00 18/6/2025 203362 Bệnh truyền nhiễm thú nhai lại 1 TS. Trương Đình Bảo DH21TYGL 28 0 28 B104

35 8h00 18/6/2025 203313 Môi trường và sức khỏe vật nuôi 2 PGS.TS. Hồ Thị Kim Hoa DH22TYGL 33 0 33 B204

36 13h30 18/6/2025 208911 Kế toán tài chính 4 3 ThS. Nguyễn Kim Thoa DH22KEGL 7 0 7 B101

37 13h30 18/6/2025 208347 Tài chính doanh nghiệp 1 (A) 3 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH23KEGL 12 1 13 B102

38 13h30 18/6/2025 203516 Vi sinh học đại cương 3 TS. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân DH23TYGL 28 28 56 B201
B202

39 8h00 20/6/2025 202121 Xác suất thống kê 3 ThS. Đỗ Hữu Hòa DH24KEGL 11 1 12 B104

40 8h00 20/6/2025 202121 Xác suất thống kê 3 ThS. Đỗ Hữu Hòa DH24NHGL 17 17 B104

41 8h00 20/6/2025 203304 Bảo quản chế biến súc sản 2 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân DH21TYGL 28 0 28 B204

42 8h00 20/6/2025 208335 Kế toán quản trị 3 ThS. Nguyễn Kim Thoa DH22KEGL 7 1 8 B101

43 8h00 20/6/2025 203109 Sinh hóa đại cương 2 TS. Lê Thụy Bình Phương DH24TYGL 38 2 40 B304

44 13h30 20/6/2025 203523 Sinh lý bệnh 2 TS. Trần Thị Quỳnh Lan DH22TYGL 33 23 56 B104
B102



45 13h30 20/6/2025 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Phạm Thị Thanh Hà DH23KEGL 12 3 15 B101

46 13h30 20/6/2025 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Phạm Thị Thanh Hà DH23TYGL 18 18 B102

47 8h00 23/6/2025 203524 Ký sinh trùng 2 2 PGS.TS. Lê Hữu Khương DH21TYGL 28 1 29 B204

48 13h30 23/6/2025 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 ThS. Võ Thị Kiều Trinh DH24KEGL 11 2 13 B104

49 13h30 23/6/2025 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 ThS. Võ Thị Kiều Trinh DH24NHGL 17 17 B104

50 13h30 23/6/2025 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 ThS. Võ Thị Kiều Trinh DH24TYGL 38 38 B204

51 13h30 23/6/2025 200105 Lịch sử Đảng CSVN 2 ThS. Nguyễn Thị Hằng DH22KEGL 7 3 10 B104

52 13h30 23/6/2025 200105 Lịch sử Đảng CSVN 2 ThS. Nguyễn Thị Hằng DH22TYGL 33 33 B104

53 13h30 24/6/2025 203103 Sinh lý 1 3 TS. Nguyễn Vạn Tín DH23TYGL 28 10 38 B104

1 203915 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 TS. Trần Cao Bảo DH23TYGL 28 9 37

2 208343 Sổ sách chứng từ kế toán (A) 3 ThS. Lê Thị Bách Thảo DH22KEGL 7 0 7 B102

1 202502 Giáo dục thể chất 2* 1 ThS. Nguyễn Văn Lãm DH24TYGL 38 38

2 202502 Giáo dục thể chất 2* 1 ThS. Nguyễn Văn Lãm DH24NHGL 17 17

3 202502 Giáo dục thể chất 2* 1 ThS. Nguyễn Văn Lãm DH24KEGL 11 2 13

4 203263 Thực tập bệnh viện thú y 2 PGS.TS. Võ Tấn Đại DH21TYGL 28 28

MÔN THỰC HÀNH, THỰC TẬP

MÔN LÀM TIỂU LUẬN



5 203364 Thực tập thú y trang trại 2 ThS. Nguyễn Thị Bích Liên DH22TYGL 33 33

6 204436 Thực tập cơ sở 1 1 ThS. Trần Thị Thúy An DH24NHGL 17 17

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Thị Thu

                                             

LÃNH ĐẠO PHÂN HIỆU
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Ghép lớp

KE21: QUỲNH

KE21: HUYỀN

TY19: VI

KE21: QUỲNH



KE21: THẮM, HUYỀN

TY22: Ng. Vy, nam

KE21: HUYỀN

TY19: VI

KE21: QUỲNH

TY21: LINH

KE21: HUYỀN Ghép lớp
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TY22: 6

TY22:8
TY21:1
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TY23: NHI
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STT GIỜ 
THI

NGÀY 
THI MMH MÔN HỌC TC CÁN BỘ GIẢNG DẠY MÃ LỚP

SỐ 
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LỚP

SV 
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LẠI

TỔN
G SỐ 
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PHÒNG 
THI

10 8h00 11/6/2025 203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2 GVC.TS. Bùi Thị Kim Phụng DH20TYGL 15 1 16 B102

2 13h30 13/6/2025 203707 Chăn nuôi heo đại cương 2 ThS. Đặng Thị Ngọc Anh DH20TYGL 15 1 16 B101

3 13h30 16/6/2025 203709 Chăn nuôi thú nhai lại đại cương 2 TS. Nguyễn Thanh Hải DH20TYGL 15 1 16 B202

1 8h00 09/6/2025 203201 Ngoại khoa 1 2 TS. Đoàn Hoàng Phú DH21TYGL 28 0 28 B204

2 8h00 13/6/2025 203916 Bệnh chó mèo 2 ThS. Nguyễn Hương Quỳnh DH21TYGL 28 0 28 B102

3 8h00 11/6/2025 203306 Bệnh truyền lây giữa ĐV và người 2 TS. Đoàn Hoàng Phú DH21TYGL 28 0 28 B204

4 8h00 16/6/2025 203402 Nội khoa 2 2 ThS. Nguyễn Hương Quỳnh DH21TYGL 28 0 28 B204

5 8h00 18/6/2025 203362 Bệnh truyền nhiễm thú nhai lại 1 TS. Trương Đình Bảo DH21TYGL 28 0 28 B104

6 8h00 20/6/2025 203304 Bảo quản chế biến súc sản 2 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân DH21TYGL 28 0 28 B204

7 8h00 23/6/2025 203524 Ký sinh trùng 2 2 PGS.TS. Lê Hữu Khương DH21TYGL 28 1 29 B204

1 13h30 09/6/2025 208312 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 2 ThS. Trần Thị Thu Hiền DH22KEGL 7 0 7 B101

2 13h30 11/6/2025 208421 Dự án đầu tư 3 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH22KEGL 7 1 8 B101

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
PHÂN HIỆU GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
(Thời gian từ ngày 09/6/2025 đến ngày 24/6/2025)



3 13h30 13/6/2025 208374 Kế toán nông nghiệp 2 ThS. Lê Thị Bách Thảo DH22KEGL 7 1 8 B102

5 13h30 18/6/2025 208911 Kế toán tài chính 4 3 ThS. Nguyễn Kim Thoa DH22KEGL 7 0 7 B101

6 8h00 20/6/2025 208335 Kế toán quản trị 3 ThS. Nguyễn Kim Thoa DH22KEGL 7 1 8 B101

7 13h30 23/6/202
5 200105 Lịch sử Đảng CSVN 2 ThS. Nguyễn Thị Hằng DH22KEGL 7 3 10 B104

1 8h00 09/6/2025 203201 Ngoại khoa 1 (A) 2 TS. Đoàn Hoàng Phú DH22TYGL 33 0 33 B104

2 8h00 11/6/2025 203504 Giải phẫu bệnh 1 2 TS Ngô Bá Duy DH22TYGL 33 0 33 B104

3 13h30 13/6/2025 203404 Dược lý cơ bản 4 NCS. Đặng Thị Xuân Thiệp DH22TYGL 33 1 34 B104

4 8h00 16/6/2025 203517 Phương pháp bố trí thí nghiệm 3 ThS. Cao Phước Uyên Trân DH22TYGL 33 0 33 B104

5 8h00 18/6/2025 203313 Môi trường và sức khỏe vật nuôi 2 PGS.TS. Hồ Thị Kim Hoa DH22TYGL 33 0 33 B204

6 13h30 20/6/2025 203523 Sinh lý bệnh 2 TS. Trần Thị Quỳnh Lan DH22TYGL 33 23 56 B104
B102

7 13h30 23/6/202
5 200105 Lịch sử Đảng CSVN 2 ThS. Nguyễn Thị Hằng DH22TYGL 33 33 B104

1 13h30 09/6/2025 208453 Marketing căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Kim Tiên DH23KEGL 12 1 13 B102

2 13h30 11/6/2025 208342 Pháp luật thuế (A) 3 ThS. Lê Hoàng My DH23KEGL 12 2 14 B102

3 8h00 13/6/2025 208348 Kế toán tài chính 2 (A) 3 ThS. Trần Thị Trinh DH23KEGL 12 1 13 B102

4 13h30 16/6/2025 208322 Toán tài chính 2 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH23KEGL 12 2 14 B101

5 13h30 18/6/2025 208347 Tài chính doanh nghiệp 1 (A) 3 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH23KEGL 12 1 13 B102

6 13h30 20/6/202
5 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Phạm Thị Thanh Hà DH23KEGL 12 3 15 B101

1 13h30 11/6/2025 203100 Sinh hóa biến dưỡng 3 TS. Lê Thụy Bình Phương DH23TYGL 28 0 28 B204



2 8h00 13/6/2025 203212 Cơ thể 2 (A) 2 TS. Nguyễn Thị Thương DH23TYGL 28 2 30 B104

3 13h30 16/6/2025 204534 Nông học đại cương ThS. Phạm Thị Lệ Thủy DH23TYGL 28 0 28 B201

4 13h30 18/6/2025 203516 Vi sinh học đại cương 3 TS. Nguyễn Ngọc Thanh Xuân DH23TYGL 28 28 56 B201
B202

5 13h30 20/6/202
5 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Phạm Thị Thanh Hà DH23TYGL 18 18 B102

6 13h30 24/6/2025 203103 Sinh lý 1 3 TS. Nguyễn Vạn Tín DH23TYGL 28 10 38 B104

1 13h30 09/6/2025 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 ThS. Lê Thị Bách Thảo DH24KEGL 11 1 12 B202

2 13h30 11/6/2025 208336 Nguyên lý kế toán (A) 3 ThS. Trần Thị Trinh DH24KEGL 11 0 11 B201

3 13h30 13/6/2025 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 TS. Trần Cao Bảo DH24KEGL 11 1 12 B202

4 13h30 16/6/2025 213604 Anh văn 2* 3 TS. Trần Cao Bảo DH24KEGL 11 2 13 B104

5 8h00 20/6/202
5 202121 Xác suất thống kê 3 ThS. Đỗ Hữu Hòa DH24KEGL 11 1 12 B104

6 13h30 23/6/2025 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 ThS. Võ Thị Kiều Trinh DH24KEGL 11 2 13 B104

1 8h00 09/6/2025 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 ThS. Vũ Thị Ánh Ngọc DH24NHGL 17 0 17 B101

2 13h30 11/6/2025 204113 Sinh hóa thực vật 3 TS. Bùi Minh Trí (LT) DH24NHGL 17 0 17 B202

3 13h30 13/6/2025 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 TS. Trần Cao Bảo DH24NHGL 17 0 17 B202



4 13h30 16/6/2025 213604 Anh văn 2* 3 TS. Trần Cao Bảo DH24NHGL 17 17 B104

5 8h00 20/6/202
5 202121 Xác suất thống kê 3 ThS. Đỗ Hữu Hòa DH24NHGL 17 17 B104

6 13h30 23/6/2025 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 ThS. Võ Thị Kiều Trinh DH24NHGL 17 17 B104

1 13h30 09/6/2025 203211 Cơ thể 1 3 TS. Nguyễn Thị Thương DH24TYGL 38 0 38 B104

2 13h30 11/6/2025 203500 Thống kê trong chăn nuôi thú y 3 ThS. Đỗ Tấn Dương DH24TYGL 38 0 38 B104

3 13h30 13/6/2025 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 TS. Trần Cao Bảo DH24TYGL 38 0 38 B204

4 13h30 16/6/2025 213604 Anh văn 2* 3 TS. Trần Cao Bảo DH24TYGL 38 38 B204

5 8h00 20/6/2025 203109 Sinh hóa đại cương 2 TS. Lê Thụy Bình Phương DH24TYGL 38 2 40 B304

6 13h30 23/6/2025 200102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 ThS. Võ Thị Kiều Trinh DH24TYGL 38 38 B204

1 203915 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 TS. Trần Cao Bảo DH23TYGL 28 9 37

2 208343 Sổ sách chứng từ kế toán (A) 3 ThS. Lê Thị Bách Thảo DH22KEGL 7 0 7 B102

1 202502 Giáo dục thể chất 2* 1 ThS. Nguyễn Văn Lãm DH24TYGL 38 38

2 202502 Giáo dục thể chất 2* 1 ThS. Nguyễn Văn Lãm DH24NHGL 17 17

3 202502 Giáo dục thể chất 2* 1 ThS. Nguyễn Văn Lãm DH24KEGL 11 2 13

4 203263 Thực tập bệnh viện thú y 2 PGS.TS. Võ Tấn Đại DH21TYGL 28 28

MÔN LÀM TIỂU LUẬN

MÔN THỰC HÀNH, THỰC TẬP



5 203364 Thực tập thú y trang trại 2 ThS. Nguyễn Thị Bích Liên DH22TYGL 33 33

6 204436 Thực tập cơ sở 1 1 ThS. Trần Thị Thúy An DH24NHGL 17 17

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Thị Thu

                                             

LÃNH ĐẠO PHÂN HIỆU























































SV HỌC LẠI

TY19: VI

TY19: VI

TY19: VI

TY20: QUÂN

KE21: QUỲNH



KE21: QUỲNH

KE21: QUỲNH

TY21: CƯỜNG, ĐẠT, LỆ

TY21: LINH

TY18: 1
TY19: 4
TY20: 3

KE21: QUỲNH

KE21: THẮM, HUYỀN

KE21: HUYỀN

KE21: QUỲNH, HUYỀN

KE21: THẮM, HUYỀN

KE22: DUYÊN, HẰNG
KE21: HUYỀN



TY22: Ng. Vy, nam

TY20: 4
TY21: 4
TY22: 20

TY19: 3
TY21: 1
TY22: 6

KE21: HUYỀN

KE21: HUYỀN

TY22: TƯỜNG VY, ĐÀO

KE21: HUYỀN

TY22: NAM
KE21: HUYỀN



TY23: HIỀN, NGÂN

TY22:8
TY21:1

TY23: NHI
KE21: HUYỀN
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